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PHỤ LỤC 2
CÁC NHÓM VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN XÂY DỰNG 

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Gửi kèm theo văn bản số 7043/BKHĐT-QLĐT ngày 29/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Ưu đãi trong đấu thầu
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (Luật Đấu thầu) đã quy định đối tượng, nguyên tắc tính ưu đãi và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. 

Để khuyến khích sản xuất hàng hoá trong nước, ưu tiên lao động nữ, dân tộc thiểu số và người yếu thế, Nghị định đưa ra tỷ lệ về chi phí sản xuất trong nước với 02 mức ưu đãi như sau:

+ Đối với hàng hoá có xuất xứ Việt Nam dưới 50%: được thực hiện theo như quy định hiện nay tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, hàng hoá được hưởng mức ưu đãi cộng thêm khoản tiền hoặc cộng điểm ưu đãi vào điểm tổng hợp với mức tỷ lệ là 7,5% (khoản 2 Điều 5)
+ Đối với mức hàng hoá có xuất xứ Việt Nam từ trên 50%: dự kiến mức tỉ lệ này là:

Phương án 1: 10%

Phương án 2: 12% (điểm a, b, c khoản 3 Điều 5)
Đồng thời, nhà thầu chào hàng hoá xuất xứ Việt Nam và nhà thầu có sử dụng lao động là nữ, người khuyến tật, thương binh, dân tộc thiểu số từ 50% trở lên thì được tính ưu đãi theo tỷ lệ ưu đãi là:

Phương án 1: 12%

Phương án 2: 15% (Điểm d khoản 3 Điều 5)
- Đối với đấu thầu trong nước, Nghị định bổ sung quy định về ưu đãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, người có thẩm quyền quyết định việc gói thầu có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng đối với dự toán mua sắm chỉ cho phép nhà thầu có từ 50% lao động có hợp đồng lao động tối thiểu 03 tháng trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số tham dự thầu. Quy định này là không bắt buộc mà căn cứ theo quyết định của người có thẩm quyền xem xét. (khoản 1 Điều 7)
- Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Nghị định quy định về ưu đãi theo hướng ưu tiên khi đánh giá về năng lực, kinh nghiệm (Điều 8)

- Đối với nhà sản xuất trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, Nghị định quy định về ưu đãi theo hướng ưu tiên khi đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và được sử dụng các tài liệu, kết quả thử nghiệm của bên chuyển giao công nghệ để chứng minh tính kiểm chứng và phù hợp của loại hàng hóa sản xuất đối với những nội dung được chuyển giao theo hợp đồng chuyển giao công nghệ (Điều 9)
- Đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, Nghị định bổ sung quy định đối với các lĩnh vực năng lượng, xử lý chất thải, nông nghiệp, thủy lợi, tùy tính chất, phạm vi gói thầu, chủ đầu tư quyết định dành một tỷ lệ nhất định để mua sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường hoặc phải có quy định ưu đãi về tiêu chí đánh giá về kỹ thuật đối với các sản phẩm thân thiện môi trường nhưng mức ưu tiên không được thấp hơn mức quy định của pháp luật liên quan. Đồng thời, Nghị định quy định các yếu tố của đấu thầu bền vững (Điều 10, 11)
2. Về giá gói thầu (Điều 16)
Luật Đấu thầu (Điều 39 khoản 2) quy định về giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.
Để có cơ sở xác định giá gói thầu, Nghị định hướng dẫn đưa ra 05 căn cứ để xác định giá gói thầu, bao gồm: 

- Căn cứ dự toán nếu pháp luật chuyên ngành có quy định về việc lập dự toán; 

- Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng chủng loại hàng hóa hoặc dịch vụ trong vòng 12 tháng trước ngày trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó có thể điều chỉnh kết quả này theo các thay đổi về khối lượng mua sắm hoặc giá thị trường của hàng hóa hay dịch vụ cần mua sắm; 

-Thu thập báo giá của nhà thầu; 

- Kết quả thẩm định giá; 
- Giá kê khai, niêm yết của nhà sản xuất.
Đồng thời, Nghị định giao Bộ Y tế hướng dẫn cách xây dựng giá gói thầu đối với gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; Bộ Tài Chính hướng dẫn giá gói thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm.

3. Đấu giá ngược và mua sắm trực tuyến (e-shopping) 
Luật Đấu thầu quy định trường hợp phát sinh hình thức lựa chọn nhà thầu khác có tính ưu việt, sử dụng phương tiện điện tử tiến bộ, hiện đại, Chính phủ quy định về hình thức, quy trình, đối tượng phù hợp với tính năng mới của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. 

Trên cơ sở đó, Nghị định quy định về hình thức đấu giá ngược bao gồm điều kiện áp dụng, danh mục hàng hóa và quy trình đấu giá ngược thông thường, rút gọn (từ Điều 96 đến Điều 100)
Ngoài ra, Nghị định quy định quy trình, hình thức mua sắm trực tuyến, trong đó, quy định đối tượng áp dụng mua sắm trực tuyến theo các phương án sau:

Phương án 1: Mua sắm trực tuyến (e-shopping) áp dụng trong trường hợp cơ quan có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ đã có kết quả đấu thầu mua sắm tập trung.

Phương án 2: Mua sắm trực tuyến (e-shopping) áp dụng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu phi tư vấn, hàng hóa có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng (Điều 102)
4. Đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu 
Luật Đấu thầu (Điều 19 Khoản 4) quy định Chính phủ quy định chi tiết về năng lực, kinh nghiệm của thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định. Trên cơ sở đó, Nghị định hướng dẫn về năng lực, kinh nghiệm đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu; đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu; điều kiện đối với giảng viên về đấu thầu.
- Về năng lực, kinh nghiệm đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu (Điều 119)
Nghị định xây dựng yêu cầu đối với tổ chuyên gia, tổ thẩm định ngoài việc phải có cam kết tuân thủ đạo đức, nghề nghiệp, tính liêm chính trong đấu thầu, có 03 năm kinh nghiệm công tác đáp ứng theo yêu cầu gói thầu và phải có nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, cụ thể,

Phương án 1:
a) Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định đối với các gói thầu có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng phải có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu cơ bản;

b) Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định đối với các gói thầu khác quy định tại điểm a phải có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu;

Phương án 2: 
a) Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định phải có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu cơ bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này (không quy định theo giá gói thầu);

b) Quy định cụ thể các đối tượng phải có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu.
- Về đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu (Điều 120)
Phương án 1: 
a) Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định gói thầu có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng và các cá nhân khác có liên quan phải cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đấu thầu cơ bản để bảo đảm thực hiện trách nhiệm quy định tại Luật Đấu thầu;

b) Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định đối với các gói thầu khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu và thường xuyên cập nhật kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu (không quy định khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành)
Phương án 2: 
Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định và các cá nhân khác có liên quan phải cập nhật, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để bảo đảm thực hiện trách nhiệm quy định tại Luật Đấu thầu.

- Điều kiện giảng viên (Điều 121)
Phương án 1: Đưa ra các quy định cụ thể về điều kiện đối với giảng viên về đấu thầu
Phương án 2: Không quy định điều kiện đối với giảng viên về đấu thầu.

- Về cơ sở đào tạo: (Điều 123)
Nghị định quy định về các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.
5. Tính hợp lệ của Hồ sơ dự thầu (khoản 2 Điều 28)
Một trong các điều kiện để nhà thầu đáp ứng tư cách hợp lệ là không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (điểm g khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 5 Luật Đấu thầu). Theo đó, đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng được xem xét đưa vào điều kiện để đáp ứng tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, cụ thể:

“h) Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.

i) Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.”  

6. Xử lý vi phạm và thời hiệu xử lý (Điều 126)
Luật Đấu thầu (khoản 1 Điều 87) quy định tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định về thời hiệu để xác định hành vi vi phạm, do đó, Nghị định bổ sung về thời hiệu xử lý vi phạm tùy theo tính chất của từng hành vi như sau:

a) Đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu, thời hiệu xử lý vi là 03 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi vi phạm hoặc ngày tòa án tuyên án. 

b) Đối với hành vi quy định tại khoản 5, 6, 7 và 9 Điều 16 của Luật Đấu thầu, thời hiệu xử lý vi phạm là 03 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi vi phạm hoặc ngày tòa án tuyên án.
Đồng thời, Nghị định bổ sung quy định cá nhân thuộc tổ chuyên gia, tổ thẩm định vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu, ngoài việc bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu còn bị thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu và sẽ bị đăng tải thông tin của cá nhân bị thu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu đồng thời với việc đăng tải quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu.

7. Quy định về nhãn hiệu, xuất xứ của hàng hóa (khoản 9 Điều 22)
Luật Đấu thầu (khoản 2 Điều 44) quy định hồ sơ mời thầu được nêu xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ. 
Việc lập hồ sơ mời thầu là một nột dung của giai đoạn chuẩn bị lựa chọn nhà thầu và thuộc quy trình lựa chọn nhà thầu được Luật giao hướng dẫn chi tiết, do đó, Nghị định quy định về xuất xứ của hàng hóa trong hồ sơ mời thầu như sau:

- Xuất xứ theo các nước, vùng lãnh thổ theo địa lý (Châu Âu, Châu Á hoặc các vùng địa lý khác);

- Xuất xứ theo nhóm nước từ một nhóm quốc gia, vùng lãnh thổ nhưng tối thiểu phải bao gồm 07 quốc gia, vùng lãnh thổ có sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu. Trường hợp hàng hóa cần mua có xuất xứ từ ít hơn 07 quốc gia, vùng lãnh thổ, chủ đầu tư quyết định việc quy định về số lượng quốc gia, vùng lãnh thổ xuất xứ của hàng hóa đó. 

Trường hợp hồ sơ mời thầu có quy định về xuất xứ và trong các quốc gia, vùng lãnh thổ không có Việt Nam thì các hàng hóa xuất xứ Việt Nam vẫn được xem xét, đánh giá.  

8. Quy trình lựa chọn đối với nhà thầu là tư vấn cá nhân (Điều 72, 73)
Luật Đấu thầu (khoản 8 Điều 43) quy định Chính phủ quy định chi tiết về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu, trong đó có hình thức lựa chọn đối với nhà thầu là tư vấn cá nhân.

Trên cơ sở đó, Nghị định đưa ra 02 quy trình lựa chọn đối với nhà thầu là tư vấn cá nhân theo trình tự thông thường hoặc rút gọn. 
Đối với quy trình rút gọn được thực hiện cho các gói thầu tư vấn cá nhân có giá gói thầu không quá 200 triệu đồng: Bên mời thầu xác định danh sách tối thiểu 03 tư vấn cá nhân và gửi thư mời, điều khoản tham chiếu trực tiếp đến các tư vấn cá nhân có tên trong danh sách.
Đối với quy trình thông thường (theo thông lệ quốc tế): bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu kèm theo điều khoản tham chiếu lên Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia.

9. Quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Điều 81)
Luật đấu thầu (điểm c khoản 2 Điều 29) quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này.

Trên cơ sở đó, Nghị định hướng dẫn về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với nội dung này như sau:

Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 29 của Luật đấu thầu, bao gồm: danh mục các trường hợp áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 29 của Luật đấu thầu trong lĩnh vực hoặc trên địa bàn phụ trách và quy trình lựa chọn tương ứng theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này. 
10. Mua sắm tập trung, ký thỏa thuận khung với nhiều nhà thầu (Điều 87)
Luật đấu thầu (điểm b khoản 4 Điều 53) quy định đơn vị mua sắm tập trung tiến hành lựa chọn nhà thầu, ký văn bản thỏa thuận khung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn làm cơ sở để đơn vị có nhu cầu mua sắm ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

Trên cơ sở Luật giao hướng dẫn chi tiết nội dung này, Nghị định bổ sung quy định đối với gói thầu cần lựa chọn nhiều hơn 1 nhà thầu trúng thầu theo hướng căn cứ khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ của từng nhà thầu trong thỏa thuận khung, chủ đầu tư tổ chức đánh giá lựa chọn tổ hợp các nhà thầu theo thứ tự xếp hạng từ cao xuống thấp theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu. Việc lựa chọn danh sách nhà thầu trúng thầu phải đảm bảo tổng số lượng hang hóa mà các nhà thầu chào thầu bằng số lượng hàng hóa nêu trong hồ sơ mời thầu, đồng thời bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu thấp nhất và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.
11. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu; cơ sở dữ liệu về đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ (Điều 17, Điều 18)
Luật Đấu thầu (khoản 2 Điều 84) quy định việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà đầu tư, nhà thầu, bao gồm kết quả thực hiện hợp đồng, chất lượng hàng hóa đã sử dụng theo quy định của Chính phủ.
Nghị định quy định về các tiêu chí đánh giá uy tín nhà thầu, tiêu chí đánh giá chất lượng hàng hóa. Các tiêu chí này được sử dụng để đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật khi nhà thầu tham dự thầu. Nhà thầu có điểm số trung bình dưới 50 điểm sẽ không được tham dự thầu trong thời hạn 01 năm kể từ lần đánh giá cuối cùng. Hàng hóa có điểm số trung bình dưới 50 điểm sẽ không được dùng để chào thầu trong thời hạn 01 năm kể từ lần đánh giá cuối cùng.
12. Các quy định về mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế (Điều 91, 92, 93)
Trên cơ sở Luật Đấu thầu (khoản 4 Điều 55) giao Chính phủ quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, Nghị định bổ sung quy định về: Lựa chọn nhà thầu theo số lượng dịch vụ kỹ thuật quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật Đấu thầu (Điều 91); Mua thuốc, hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế (Điều 92) và Thanh toán chi phí mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (Điều 93).

13. Các quy định về hợp đồng (Chương VIII)
Trên cơ sở Luật Đấu thầu (khoản 6 Điều 70) giao Chính phủ quy định chi tiết về sửa đổi hợp đồng, Nghị định bổ sung quy định về các trường hợp sửa đổi hợp đồng; điều chỉnh trượt giá hợp đồng; quản lý chất lượng và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, dịch vụ; hồ sơ thanh toán tương ứng với từng loại hợp đồng. 

14. Các nội dung khác xin ý kiến

a) Quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu (Điều 133)
b) Tiêu chuẩn đánh giá về đánh giá tổng hợp đối với gói thầu xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn (công thức xác định điểm tổng hợp) (Điều 35)
c) Áp dụng bảo đảm cạnh tranh đối với nhà thầu phụ và nhà thầu phụ đặc biệt (Điều 3)
d) Các nội dung khác cần được Chính phủ hướng dẫn mà chưa được quy định tại Nghị định này để thực hiện các biện pháp thi hành Luật Đấu thầu.
